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Lời cảm ơn 

Báo cáo dự thảo này do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương –CIEM và Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc 

gia của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) cùng chuẩn bị trong khuôn khổ dự án nghiên cứu do 

Quỹ Thịnh vượng (Prosperity) (Anh) tài trợ. Nhóm nghiên cứu gồm có Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng 

(trưởng nhóm), TS. Nguyễn Mạnh Hải, Hồ Công Hoà (CIEM), Bùi Trinh, Nguyễn Việt Phong, 

Dương Mạnh Hùng (GSO).  

Các thành viên của nhóm đã được hưởng lợi từ sự đóng góp lớn của Jean-Louis Weber (EEA) người 

đã đưa ra những góp ý quý báu cho báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển khung 

phương pháp hạch toán xanh và đã trình bày tại hội thảo tập huấn về hạch toán quốc gia “xanh”: 

Phát triển các tài khoản Kinh tế - Môi trường ở cấp độ Quốc tế” được tổ chức vào tháng 2 năm 

2012. 

Lời cảm ơn đặc biệt được gửi đến TS. Phạm Văn Hà, Viện Nghiên cứu Chiến lược Tài chính và TS. 

Lê Hà Thanh (Khoa Kinh tế Môi trường và Đô thị, trường Đại học Kinh tế Quốc dân) những người 

đã có những góp ý và gợi ý quý báu cho bản thảo đầu tiên của báo cáo được trình bày tại hội thảo tổ 

chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2012. 

Dự án nghiên cứu này đã được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm 

nghiên cứu và các tổ chức liên quan khác từ nhiều bộ ngành như Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài 

nguyên & Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các thành viên 

nhóm nghiên cứu xin cảm ơn tất cả những người tham gia đại diện cho những tổ chức này, những 

người đã tham gia và đưa ra ý kiến và góp ý thông qua nhiều vòng tư vấn được tổ chức trong giai 

đoạn dự án từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Đóng góp của họ đã được đánh giá cao và 

đã giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo cuối cùng này.  

Cuối cùng nhưng không phải ít nhất, các tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Lê Thị Ngọc 

Bích, cán bộ của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, người đã liên tục hỗ trợ và hợp tác với nhóm nghiên 

cứu trong suốt quá trình dự án.  

Khung phương pháp đề xuất trong bản thảo báo cáo cuối cùng này là hoàn toàn thuộc về các thành 

viên của nhóm nghiên cứu và cần được xem như một bước khởi đầu cho những công việc và thảo 

luận tiếp theo với các đối tác và những người làm thực tế thích hợp trước khi chính thức được áp 

dụng trên thực tế ở Tổng cục Thống kê. Do hạn chế về số liệu, các số liệu được sử dụng trong báo 

cáo này cần được xem xét là chỉ cho mục đích minh họa đối với khung phương pháp được đề xuất 

và không nhất thiết phản ánh tình trạng thực tế của Việt Nam. 
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1. Giới thiệu  

1.1. Bối cảnh  

Hơn hai thập kỷ rưỡi qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá cao, trung bình ở mức 7%. Tuy 

nhiên, đó không phải là toàn bộ vấn đề do Tổng sản phẩm Quốc nội được sử dụng là chỉ số quan 

trọng nhất để tính toán tăng trưởng kinh tế đã không phản ánh đầy đủ sự cạn kiệt tài nguyên thiên 

nhiên và chi phí ô nhiễm môi trường xuất hiện cùng với các hoạt động kinh tế và đời sống. Điều đó 

cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế trong các thập kỷ qua ở Việt Nam đã dựa nhiều vào việc bòn rút 

rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng của các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và cường độ 

sử dụng năng lượng cao hơn các nước khác trong khu vực. 

Gần đây, chính phủ Việt Nam đã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế hướng 

tới phát triển bền vững hơn bằng hàng loạt các chính sách và quy định như Luật Bảo vệ Môi trường 

(2005), Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 

2011-2015. Hiện nay, chính phủ đang trong quá trình hình thành chiến lược tăng trưởng xanh đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Một trong những nỗ lực quan trọng trong những văn bản này 

là thiết lập hệ thống hạch toán quốc gia xanh ở Việt Nam. Như đã quy định trong Quyết định số 

43/2010/QD-TTg ngày 02 tháng 6, 2010 của Thủ Tướng, chính phủ Việt Nam dự định giới thiệu chỉ 

tiêu “GDP xanh” trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên toàn quốc từ năm 2014
1
. 

Tuy nhiên, hạch toán quốc gia xanh hiện nay vẫn còn là một chủ đề mới ở Việt Nam, đặc biệt là đối 

với các nhà làm chính sách và những người làm công tác thống kê. Đến nay đã có một số nghiên 

cứu ban đầu và vài sáng kiến đưa chủ đề này vào các cuộc thảo luận khoa học chứ chưa phải là 

trong thực tiễn
2
. Để đưa chính sách hạch toán quốc gia xanh nói trên thành hiện thực thì nhiều bước 

chuẩn bị cần được thực hiện, bao gồm: i) phát triển khung khổ phương pháp cho hạch toán quốc gia 

xanh; ii) chuẩn bị thông tin dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên và môi trường phù hợp với các tài 

khoản xanh; iii) phát triển nguồn nhân lực để thực hiện các tài khoản xanh.     

Dự án về “Nghiên cứu Phát triển Khung khổ Phương pháp” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 

Trung ương (CIEM) nghiên cứu và do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ thông qua một khoản tài trợ nhỏ 

của Quỹ Thịnh vượng. Dự án cố gắng hình thành một phương pháp vững chắc và phù hợp với việc 

thực hiện hạch toán quốc gia xanh ở Việt Nam. Phương pháp được đưa ra cần dựa trên phương pháp 

                                                           
1
 Xem “Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia”, TCTK và UNDP, Hà nội 2011, trang 25 

2 Tham khảo thêm về hạch toán xanh ở Việt Nam: Vũ Xuân Nguyệt Hồng, “Hạch toán môi trường trong hệ thống tài 

khoản quốc gia” (2004); UNDP, “Khả năng và phạm vi hạch toán môi trường ở Việt Nam” (2006) v.v.. 
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hạch toán quốc gia xanh chuẩn đã được sử dụng ở các nước khác và dựa trên thực tiễn quốc tế, 

nhưng được điều chỉnh trong trường hợp của Việt Nam.  

 

1.2. Giới thiệu về Dự án Nghiên cứu  

Mục đích nghiên cứu 

Dự án nghiên cứu này nhằm hợp tác với Tổng cục Thống kê và các cơ quan có liên quan để phát 

triển một khung phương pháp cho việc thực hiện hạch toán quốc gia xanh ở Việt Nam. Cuối cùng, 

dự án sẽ giúp Tổng cục Thống kê trong việc tính toán Chỉ tiêu GDP xanh như được quy định trong 

quyết định của Thủ tướng và đóng góp vào đảm bảo lộ trình tăng trưởng xanh bằng việc cung cấp 

thông tin cho các nhà hoạch định chính sách về tính bền vững môi trường của phát triển đất nước 

trong các năm tới.     

Điều quan trọng là khung phương pháp chung của hạch toán quốc gia xanh đã có và được Liên Hiệp 

quốc xuất bản trong ấn phẩm: “Hệ thống Hạch toán Kinh tế gắn kết với Môi trường  – SEEA 

(2003)
3
. Vì thế, dự án sẽ không cố gắng phát triển một phương pháp mới mà là hình thành một 

khung  phương pháp phù hợp để áp dụng SEEA trong thực tiễn Việt Nam.  

Các hoạt động của dự án 

Dự án đã được thực hiện theo phương thức tham gia. Rất nhiều người, bao gồm các nhà khoa học, 

các nhà môi trường, các nhà kinh tế, các nhà thống kê và những người làm thực tiễn trong nước và 

các chuyên gia quốc tế đã tham gia vào dự án. Trong suốt giai đoạn dự án, các hoạt động sau đã 

được thực hiện: 

- Nghiên cứu tài liệu để tổng duyệt phương pháp tính toán GDP xanh hiện nay mà Liên hiệp quốc 

xuất bản và các kinh nghiệm quốc tế. Kết quả của hoạt động này là một báo cáo của nhóm tổng kết 

khuôn khổ của SEEA và việc áp dụng hạch toán xanh ở các nước khác trên thế giới. Báo cáo này đã 

được trình bày tại hội thảo đầu tiên tổ chức trong tháng 9 năm 2011 ở Hà Nội.  

- Dựa trên các cuộc thảo luận với các chuyên gia và các tổ chức có liên quan để đưa ra một khung  

phương pháp có tính ứng dụng để sử dụng ở Việt Nam. Các nhóm của CIEM và GSO đã làm việc 

cùng với các chuyên gia có liên quan từ nhiều tổ chức khác nhau của các bộ chuyên ngành như Bộ 

Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, … về 

                                                           
3
 Xem thêm thông tin trong: UN 2003, “System of Integrated Environmental and Economic Accounting – SEEA” 
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tính sẵn có của thông tin đòi hỏi đối với việc đưa hạch toán quốc gia xanh vào Việt Nam. Sau đó, 

nhóm đã đề xuất một cách tiếp cận phương pháp để sử dụng trong dự án.   

- Phương pháp được đề xuất sau đó đã được tư vấn với các đối tác có liên quan thông qua các cuộc 

họp tư vấn và các cuộc thảo luận (bao gồm sự tham gia của các chuyên gia quốc tế). 3 hội thảo đã 

được tổ chức trong giai đoạn dự án. 

- Phát triển một số mẫu biểu và một phần mềm cho việc áp dụng khung phương pháp đã đề xuất. 

Hoạt động này do nhóm các chuyên gia GSO thực hiện. 

- Tổ chức hội thảo tập huấn 4 ngày cho các cán bộ của GSO và các tổ chức có liên quan về hạch 

toán quốc gia xanh và các mẫu bảng biểu và phần mềm cho các tài khoản xanh đã được đề xuất. 

CIEM, GSO và các chuyên gia quốc tế từ EEA, Anh những người đóng vai trò là những chuyên gia 

nguồn đã tham gia hoạt động này. 

Các kết quả đầu ra của dự án 

Dự án nghiên cứu dự kiến đạt được những đầu ra sau: 

- Một báo cáo về phương pháp đo lường các tài khoản quốc gia xanh cho Việt Nam 

- Các mẫu bảng biểu cho các tài khoản xanh được lựa chọn (ít nhất là hai) 

- Các kết quả nghiên cứu như đã đề cập ở trên được công bố ở hội thảo cuối cùng. 

 

1.3. Kết cấu của báo cáo này 

Báo cáo này là một kết quả đầu ra của dự án như đã liệt kê ở trên. Báo cáo tập trung chủ yếu vào mô 

tả khung phương pháp của hạch toán quốc gia xanh được đề xuất để áp dụng cho Việt Nam và đề 

xuất các công việc cần thực hiện tiếp theo. 

Ngoài phần giới thiệu ở trên, báo cáo này bao gồm các phần sau: 

Phần hai giới thiệu khái niệm của hạch toán quốc gia xanh và Hệ thống Kế toán Kinh tế gắn kết với 

Môi trường – SEEA do Liên Hiệp quốc phát triển trước khi tập trung vào khung phương pháp được 

đề xuất để sử dụng cho việc đưa hạch toán quốc gia xanh vào Việt Nam.   

Phần ba của báo cáo minh họa khung phương pháp được đề xuất có thể được hoạt động trong thực 

tiễn như thế nào bằng việc thực hiện tính toán thực nghiệm đối với các tài khoản tài nguyên thiên 

nhiên được lựa chọn và các tài khoản chi phí môi trường. Một bảng tính phù hợp đã được thiết kế và 
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sử dụng cho mục đích này. Phần này cũng mô tả tình hình sẵn có của dữ liệu để áp dụng phương 

pháp và đề xuất khả năng có được dữ liệu còn thiếu. 

Cuối cùng, phần bốn kết luận báo cáo với những kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu và các bước tiếp 

theo cần thực hiện trong tương lai để áp dụng hạch toán quốc gia xanh trong thực tế.       

  

2. Khung phương pháp 

2.1. Khái niệm Hạch toán Quốc gia Xanh 

Khái niệm của kế toán quốc gia xanh 

Hạch toán Quốc gia Xanh (gọi tắt là Hạch toán GDP xanh) là hệ thống hạch toán trừ đi các chi phí 

tổn thất tài nguyên thiên nhiên và các chi phí suy thoái môi trường, để đánh giá được chất lượng 

phát triển bền vững theo đúng nghĩa. Lý lẽ của việc đưa ra khái niệm này là do hệ thống hạch toán 

GDP truyền thống không phản ánh đầy đủ và chính xác bản chất của tăng trưởng kinh tế vì nó đã bỏ 

qua các chi phí môi trường và tổn thất tài nguyên do các hoạt động kinh tế gây ra. 

Trong những năm 70, nhiều nước phát triển như Na uy, Ca-na-da, Pháp và Hà Lan đã cố gắng hình 

thành một cơ chế gắn kết thiệt hại môi trường và suy thoái tài nguyên vào hệ thống tài khoản quốc 

gia. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1993, Liên Hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới mới cùng nhau đưa ra 

phương pháp cho việc phát triển các tài khoản môi trường và tự nhiên và xuất bản một sổ tay về “Hệ 

thống Hạch toán Kinh tế gắn kết với Môi trường  – SEEA” 1993. Cuốn sổ tay này sau đó đã được 

chỉnh sửa vào năm 2003 (SEEA 2003), và bây giờ đã trở thành khung khổ phương pháp chuẩn cho 

hạch toán môi trường và đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. 

Về cơ bản, SEEA 2003 là một hệ thống các tài khoản được phát triển dựa trên hệ thống tài khoản 

quốc gia (SNA). Do đó, đóng góp của tài nguyên thiên nhiên vào tăng trưởng kinh tế được nhấn 

mạnh cũng như chi phí môi trường được tách ra và các chi phí ô nhiễm, thiệt hại môi trường và suy 

thoái tài nguyên cũng được tính đến. Cách tiếp cận này được xem như hạch toán quốc gia xanh và 

giúp chúng ta tính toán cái được gọi là “GDP xanh”. 

Về bản chất, GDP xanh phản ánh chất lượng của tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế. 

Nói chung, GDP xanh có thể được tóm tắt trong công thức sau:  

GDPxanh = GDPtruyền thống – Thất thoát của Tài nguyên thiên nhiên – Chi phí ô nhiễm/Biến đổi 

khí hậu 
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 Trong đó: 

- Thất thoát tài nguyên thiên nhiên: giảm sản phẩm/chất lượng và diện tích rừng, đất sản xuất, 

đất dự trữ, hệ động vật và hệ thực vật, nguồn gien, hệ sinh thái, và tài nguyên khoáng sản, 

v.v. 

- Chi phí ô nhiễm/biến đổi khí hậu: sức khoẻ cộng đồng, cung cấp nước, trồng trọt, thuỷ sản, 

hạn hán, thiên tai… do kết quả của suy thoái môi trường. 

 Giới thiệu SEEA 

Hệ thống Hạch toán Kinh tế và Môi trường – SEEA đã được phát triển dựa trên hệ thống tài khoản 

quốc gia hiện hành để gắn kết các số liệu thống kê môi trường với các số liệu thống kê kinh tế. Hệ 

thống giúp thu thập số liệu thống kê môi trường kết hợp với số liệu thống kê kinh tế trong cùng một 

giai đoạn. Việc này có thể cung cấp thông tin về tính bền vững về môi trường trong sản xuất và tiêu 

dùng và những ảnh hưởng kinh tế của các chính sách môi trường. 

Ô nhiễm môi trường được tính đến dựa trên nguyên tắc là giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ là chi 

tiêu hoặc thu nhập từ sản phẩm đó hoặc hoạt động đó. Nếu người gây ra ô nhiễm không bị trả tiền 

cho thiệt hại môi trường thì chi phí không bị trừ trong thu nhập quốc gia, vì vậy, thiệt hại không 

được trừ từ thu nhập lao động hay cổ phiếu doanh nghiệp, và như vậy tiêu dùng hộ không bị giảm 

đi. Nói cách khác, việc sử dụng các phương tiện môi trường được miễn phí như biển không tăng thu 

nhập quốc gia. 

Các tài khoản của SEEA có thể được đo lường hoặc bằng đơn vị vật chất hoặc tiền tệ hoặc là cả hai. 

Các tài khoản được đo lường bằng đơn vị vật chất có thể được thể hiện trong các đơn vị có sẵn đã 

được chuẩn hoá quốc tế về chiều dài, khối lượng, diện tích, như là mét, lít, héc ta hay ki lô gam. 

Tóm tại, tất cả chúng được gọi là “các tài khoản vật chất”. Các tài khoản tiền tệ được tính toán về 

mặt giá trị.  

Có 4 loại tài khoản trong SEEA, bao gồm: 

- Các tài khoản vật chất và các tài khoản dòng tổng hợp.  

- Các tài khoản kinh tế và các giao dịch môi trường. 

- Các tài khoản tài sản theo đơn vị vật chất và tiền tệ.  

- Mở rộng hệ thống tài khoản quốc gia SNA để tính đến tổn thất tài nguyên, các chi phí phòng 

ngừa và suy thoái môi trường. 
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Từ kinh nghiệm quốc tế, cần nhấn mạnh rằng vì tính phức tạp và các vấn đề của phương pháp đo 

lượng trong SEEA, không một nước nào trên thế giới đã áp dụng hạch toán quốc gia xanh có thể 

tính đến hết được tất cả các khía cạnh thất thoát tài nguyên thiên nhiên và chi phí môi trường. Đó là 

vì vẫn còn những lĩnh vực trong cuốn sổ tay SEEA này cần được tiếp tục xem xét về mặt phương 

pháp đo lường. Phần lớn các nước này thường chọn chỉ đưa vào một số tài nguyên thiên nhiên và 

một số các chi phí môi trường. 

 

2.2. Các loại tài khoản trong SEEA 

2.2.1. Tài khoản hiện vật và tài khoản dòng tổng hợp:  

Số liệu về đầu vào môi trường và các nguồn được thu thập trong các tài khoản hiện vật và sắp xếp 

cùng với cấu trúc của SNA. Các tài khoản tổng hợp kết hợp các số liệu môi trường với các tài khoản 

của SNA. Trong các tài khoản này, các tài khoản môi trường dạng hiện vật kết hợp với các tài khoản 

kinh tế. 

Các tài khoản này cho thấy sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các đầu vào môi trường cũng như độ 

nhạy của môi trường đối với các hoạt động kinh tế. 

Các tài khoản môi trường được phát triển dựa vào phân loại thông thường của các hoạt động kinh tế 

sao cho lấp được những khoảng trống trong hạch toán truyền thống và làm nổi bật lên sự không 

đồng nhất của số liệu.   

Các tài khoản dòng hiện vật: 

Các tài khoản xem xét các dòng hiện vật của nguyên liệu và năng lượng đối với hàng hoá và dịch vụ 

được sản xuất trong nền kinh tế. Ví dụ, phân tích chu kỳ sống của rừng và các sản phẩm gỗ và phân 

tích tổng dòng nguyên liệu. Hệ thống các tài khoản của SNA đo lường các dòng hàng hoá và dịch vụ 

trong nền kinh tế và minh hoạ những sử dụng của các dòng trong sản xuất, đầu tư, tiêu dùng cuối 

cùng và nhập khẩu hoặc xuất khẩu. 

Đầu vào môi trường được phân loại thành hai nhóm, tài nguyên thiên nhiên (chẳng hạn như các 

nguồn khoáng sản và các nguồn sinh học) và đầu vào hệ sinh thái (như là nước và không khí). Các 

dòng chảy từ nền kinh tế đến môi trường bao gồm các chất thải khí, lỏng và rắn. Các nguyên liệu 

được đo bằng các đơn vị hiện vật và được thể hiện trong một bảng nguồn và sử dụng bằng hiện vật, 

được sử dụng làm cơ sở cho phân tích dòng nguyên liệu. 
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Có bốn khái niệm quan trọng liên quan đến các tài khoản dòng hiện vật. Đó là các sản phẩm, tài 

nguyên thiên nhiên, đầu vào hệ sinh thái và các chất thải. 

- Các sản phẩm: hàng hoá và dịch vụ được sản xuất và sử dụng trong nền kinh tế, bao gồm cả những 

hàng hoá và dịch vụ cho sản xuất và tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu. 

- Tài nguyên thiên nhiên: bao gồm năng lượng và khoáng sản, và các nguồn sinh học.  

- Đầu vào hệ sinh thái: bao gồm đầu vào môi trường như nước, không khí và đất (ví dụ, O2  rất cần 

cho cây trồng) 

- Chất thải: các dòng chảy từ nền kinh tế ra môi trường mà sử dụng môi trường như một bể chứa 

chất thải.   

Các tài khoản dòng tổng hợp 

Các tài khoản này được thể hiện ở bảng nguồn và sử dụng tổng hợp có các cột chứa giá trị của các 

sản phẩm cộng với chi phí lao động và vốn và thêm vào các đầu vào ở dạng hiện vật của tài nguyên 

thiên nhiên và đầu vào hệ sinh thái trong khi các hàng ngang chứa giá trị của sản phẩm và các đại 

lượng đo lường về mặt hiện vật của chất thải. 

Trong nền kinh tế, các ngành công nghiệp tạo ra nhiều hơn một sản phẩm và một vài sản phẩm được 

tạo ra do nhiều hơn một loại ngành công nghiệp. Điều này được thể hiện bởi các bảng nguồn và sử 

dụng, trong đó phân loại cung (nguồn) theo ngành công nghiệp và phân loại việc sử dụng theo sản 

phẩm. Thiết kế của các bảng biểu này cho thấy hoặc là cung của các sản phẩm và sử dụng của các 

sản phẩm hoặc là cung bởi các ngành công nghiệp và việc sử dụng bởi các ngành công nghiệp rất có 

ích về mặt phân tích. 

Chúng ta có thể tính toán tổng đầu vào môi trường của tất cả các sản phẩm nếu chúng ta biết đầu 

vào môi trường của mỗi sản phẩm, và chúng ta biết ai sử dụng sản phẩm. Ví dụ, chúng ta có thể tính 

toán đầu vào môi trường vào sắt và thép, vào nhiều loại sản phẩm hoá học, vào lốp xe, v.v. và vì thế 

có thể tìm được tồng đầu vào môi trường của một chiếc ô tô. Trong một vài trường hợp, nhu cầu 

trực tiếp của về môi trường của nền kinh tế giảm khi trong thực tế các nhu cầu này được đáp ứng 

qua một nền kinh tế khác. Ví dụ trong trường hợp này là một nước có thể không sản xuất ra điện 

nhưng lại nhập khẩu điện từ một nước khác sản xuất điện bằng việc đốt các nhiên liệu hoá thạch. Vì 

thế, sự độc lập của nước thứ nhất về nhiên liệu hóa thạch là rõ ràng hơn so với thực tế. Phân tích các 

bảng vào - ra của hai nước có thể cho thấy một bức tranh chính xác hơn về vấn đề này. 
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2.2.2. Các tài khoản kinh tế và các giao dịch môi trường:  

Dựa trên SNA, các giao dịch liên quan đến quản lý môi trường và các tác động của thay đổi môi 

trường đến các giao dịch đó có thể được xác định rõ hơn nếu các giao dịch môi trường được tách 

biệt khỏi hạch toán kinh tế hiện hành, ví dụ các tài khoản về giáo dục và chi tiêu cho y tế. Chi tiêu 

cho môi trường có thể của các công ty, chính phủ và các hộ gia đình. 

Một mặt, môi trường cung cấp đầu vào cho nền kinh tế. Mặt khác, ngày càng nhiều các hoạt động 

kinh tế được thực hiện và các sản phẩm được tạo ra theo cách giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực tới môi 

trường. Ví dụ, ngày càng nhiều hãng cam kết bảo vệ môi trường bằng việc giảm ô nhiễm, tiết kiệm 

năng lượng, v.v. Do đó, hạch toán tổng hợp giúp thấy được những ảnh hưởng môi trường của các 

hoạt động kinh tế và xác định biện pháp nào nên áp dụng để giảm các ảnh hưởng đó.   

Tăng chi tiêu cho môi trường là một trong những chính sách quan trọng. Ngoài ra, các công cụ kinh 

tế có thể được sử dụng để thúc đẩy cư xử thân thiện với môi trường. Ví dụ, đánh thuế đối với tài 

nguyên thiên nhiên có thể giảm được việc sử dụng tài nguyên và tăng hiệu quả sử dụng; và nhiều 

chính sách khác như giảm hoặc bỏ trợ cấp cho nhiên liệu hoá thạch, thương mại hóa các chứng nhận 

môi trường và phát thải. 

Mối quan hệ chặt chẽ giữa các tài khoản kinh tế và môi trường giúp cho việc đo lường tính bền vững 

một cách gián tiếp. Ví dụ, rõ ràng là tăng chi tiêu cho bảo vệ môi trường có thể sẽ làm nảy sinh các 

ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên, điều này cũng không hoàn toàn chắc chắn vì còn 

nhiều giao dịch kinh tế khác liên quan đến khoản chi tiêu nói trên. Để biết được chính xác sự ảnh 

hưởng, cần khảo sát quan hệ của chi tiêu đó đối với nhiều tài khoản liên quan trong hệ thống. Việc 

này cung cấp thông tin quan trọng cho phân tích tài chính bền vững. 

Một vài vấn đề đáng được xem xét ở đây: 

- Phân tích chi tiêu cho môi trường có thể xác định được rõ ràng trong SNA để xác định các chính 

sách ảnh hưởng tới các chi tiêu đó và thúc đẩy chi tiêu tự nguyện cho môi trường. 

- Nghiên cứu nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua nhiều chỉ số/hoạt động như là đầu tư vào công 

nghệ sạch, xử lý ô nhiễm, tái sử dụng, sản xuất và cung cấp các hàng hoá dịch vụ môi trường, bảo 

tồn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tỷ lệ đầu tư cho môi trường trong tổng đầu tư trong nền kinh tế. 

- Bảng nguồn và sử dụng biểu thể hiện mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng về các 

sản phẩm và dịch vụ môi trường, đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn) và đầu ra sản xuất (cho thị 

trường hoặc tiêu dùng trong nước). 
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2.2.3. Các tài khoản tài sản bằng hiện vật hoặc bằng tiền:  

Các nguồn lực môi trường được xem xét ở cả hai mặt hiện vật và bằng tiền. Khi tài nguyên thiên 

nhiên được sử dụng trong quá trình sản xuất, chúng được bao hàm trong hàng hóa và dịch vụ cuối 

cùng được sản xuất. Giá cả đặt ra cho sản phẩm ngầm chứa một yếu tố phản ánh giá trị của tài 

nguyên thiên nhiên. Xác định yếu tố ẩn này là trọng tâm của việc định giá  trữ lượng tài nguyên và 

thấy được toàn bộ vai trò của  của tài nguyên trong hoạt động sản xuất khai thác tài nguyên và chế 

biến chúng để trở thành sẵn có cho các đơn vị kinh tế. 

Các tài khoản tài sản của SEEA đặc biệt phù hợp cho việc đo lường phát triển bền vững từ khía cạnh 

vốn. Tài nguyên thiên nhiên, đất và các hệ sinh thái đại diện cho các kho trữ lượng cung cấp nhiều 

đầu vào môi trường cần thiết cho các hoạt động kinh tế.  

Để xây dựng các tài khoản ở cả hai đơn vị hiện vật và tiền tệ, cần phải phân loại các tài sản môi 

trường thành nhiều loại khác nhau ví dụ như các tài khoản tài nguyên thiên nhiên, đất và hệ sinh 

thái, các nguồn tài nguyên tái tạo và không tái tạo, tài sản kinh tế thuộc hoặc không thuộc về SNA, 

phân biệt tài sản được tiêu thụ trong nền kinh tế (như là tài sản dưới lòng đất và tài nguyên sinh học) 

và tài sản không được tiêu thụ như đất và nước mặt. 

Cần thiết phải làm rõ các nguyên tắc đằng sau các tài khoản tài sản ở hình thức hiện vật phản ánh 

quá trình từ các mức mở trữ lượng tới mức đóng trữ lượng. Phân biệt cần được vạch ra giữa những 

thay đổi về mặt số lượng và thay đổi về mặt chất lượng và/hoặc phân loại tài sản. Điều đó liên hệ 

giữa trữ lượng tĩnh và dòng tài sản biến động bằng đơn vị hiện vật với các giao dịch và các đầu vào 

kế toán của SNA. Nó cũng phân tích rằng ở mức độ nào sự phân loại thuần túy môi trường có thể 

được sử dụng bằng đơn vị tiền tệ và ở mức độ nào một số thỏa hiệp với các cách phân loại kinh tế là 

đương nhiên khi việc định giá được thực hiện.   

Đối với các tài khoản tiền tệ, nguyên tắc của đánh giá kinh tế là một vấn đề quan trọng. Việc này 

gắn với lý thuyết của việc cung cấp dịch vụ vốn cho quá trình sản xuất bằng tài sản cố định. Việc áp 

dụng lý thuyết này đối với các tài sản môi trường mà hiện tại được coi là món quà “không mất tiền” 

của thiên nhiên đang được thảo luận là cơ sở cho việc xác định được giá trị trữ lượng của những tài 

sản này. 
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2.2.4. Mở rộng SNA để tính toán thêm cho tổn thất, chi tiêu phòng ngừa và suy thoái tài 

nguyên 

Việc này liên quan đến vấn đề điều chỉnh SNA hiện hành như thế nào đối với những tài khoản ảnh 

hưởng của kinh tế đến môi trường liên quan đến chi phí ô nhiễm, tổn thất vốn tự nhiên và xuống 

cấp, và các chi phí cho môi trường có tính chất phòng vệ cũng như những ảnh hưởng của môi 

trường đến nền kinh tế bằng việc sử dụng các công cụ kinh tế để tính toán giá trị của việc tăng giảm 

các tài nguyên thiên nhiên bằng giá trị tiền tệ.   

Trong SEEA, điều này không chỉ bao gồm khấu hao các tài sản sản xuất/cố định (không của tự 

nhiên) như SNA mà còn bao gồm khấu hao các tài sản tự nhiên, các giao dịch bằng tiền liên quan 

đến môi trường, đặc biệt là các công cụ kinh tế được sử dụng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, 

như là thuế môi trường, chứng nhận và giấy phép sở hữu tài nguyên thiên nhiên. Những tài khoản 

này được sắp xếp thành một ma trận, bao gồm nguồn thu thuế và thanh toán cho người sử dụng, 

tương tự với SAM. Những tài khoản này cũng được coi như bảng tổng hợp bao gồm các dữ liệu 

bằng hiện vật và bằng tiền của đầu vào và đầu ra môi trường trong các tài khoản dòng của SNA. 

 

2.3. Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng thử nghiệm tài khoản “xanh” cho Việt 

Nam 

2.3.1. Các tiếp cận đối với việc áp dụng GDP xanh ở Việt Nam 

Việc áp dụng GDP xanh với việc gắn kết các tài khoản “xanh” vào các tài khoản kinh tế quốc gia 

hiện nay sẽ rất phức tạp và khó khăn. Cho đến nay, những nước trên thế giới đã thử nghiệm việc này 

đều không có ý định đưa tất cả các khía cạnh của SEEA vào trong đánh giá GDP xanh của họ. Phần 

lớn các nước này đều áp dụng SEEA theo từng phần, có nghĩa là chỉ tập trung vào xây dựng các tài 

khoản xanh được xem là quan trọng nhất đối với nền kinh tế của họ và sau đó, gắn kết các tài khoản 

này thành tài khoản kinh tế quốc gia hiện nay. Việc này được thực hiện hàng năm ở một số nước 

phát triển như Đan Mạch, Úc, nhưng ít thường xuyên hơn (một lần sau 2 – 3 năm hoặc thậm chí 5 

năm) ở nước khác. Đối với các nước đang phát triển, xây dựng các tài khoản xanh vẫn được xem là 

giai đoạn thử nghiệm. Hơn nữa, sáng kiến xây dựng các tài khoản xanh và gắn kết chúng vào hệ 

thống tài khoản quốc gia hiện hành là tự nguyện chứ không phải là đã được thể chế hóa và cần phải 

được áp dụng bắt buộc đối với một nước. Mặc dù vậy, việc xây dựng các tài khoản xanh theo cách 

để đảm bảo cấu trúc của các tài khoản thống nhất với thiết lập tài khoản quốc gia hiện hành sẽ có 

một ngụ ý chính sách quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách. Việc này cung cấp thông 
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tin hữu ích cho họ để xem xét phương thức tăng trưởng kinh tế hướng tới phát triển bền vững. Nói 

tóm lại, các ngụ ý chính sách của việc áp dụng GDP “xanh” không chỉ được đưa ra khi GDP đã 

được điều chỉnh sau khi các khía cạnh tài nguyên và môi trường đã được tính đến mà còn được đưa 

ra khi xây dựng các tài khoản xanh – thông tin đầu vào đối với chỉ số GDP xanh. Gắn kết các tài 

khoản “xanh” vào SNA giúp chúng ta thấy được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi 

trường, hoặc là những ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đối với môi trường và ngược lại, những 

ảnh hưởng của các chính sách bảo vệ môi trường đối với nền kinh tế. 

Tính linh hoạt của việc áp dụng hạch toán xanh theo khuôn khổ SEEA ở nhiều nước cho thấy rằng 

Việt Nam có thể áp dụng tương tự mặc dù sẽ có một số thách thức ban đầu. Phát triển các tài khoản 

“xanh” gắn kết với SNA cung cấp một số ý nghĩa chính sách quan trọng. Thứ nhất, biên soạn các tài 

khoản “xanh” sẽ giúp Tổng cục Thống kê trong việc thực hiện Quyết định số 43 của Thủ tưởng về 

hệ thống chỉ số thống kê của Việt Nam. Theo Quyết định này, GDP xanh được xem là chỉ tiêu ở 

nhóm B (phân loại ưu tiên trong việc áp dụng, trong đó nhóm A được ưu tiên cao nhất và nhóm B 

tiếp theo) và sẽ được áp dụng trong năm 2013. Điều đó có nghĩa là Việt Nam còn 2 năm để chuẩn bị 

cho việc áp dụng này. Thứ hai, Việt Nam đang trong quá trình phát triển chiến lược tăng trưởng 

xanh. Xây dựng các tài khoản “xanh” cho thấy một cam kết thực tế trong việc thực hiện chiến lược 

này. Việc này cũng cung cấp thông tin hữu ích cho các tổ chức quản lý nhà nước, đặc biệt là các tổ 

chức có liên quan trong lĩnh vực này như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính để hướng dẫn việc thực hiện 

chiến lược này trong tương lai. 

 

2.3.2. Tiêu chí lựa chọn và những gợi ý về các tài khoản xanh thực hiện ở Việt Nam  

Dựa vào kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là những kinh nghiệm của các nước đang phát triển đã trình 

bày ở phần 2 của báo cáo, việc lựa chọn các tài khoản xanh để phát triển cho Việt Nam dựa vào các 

tiêu chí sau: 

a. Tập trung vào các tài khoản “xanh” quan trọng đối với nền kinh tế. Ví dụ, đối với các tài khoản 

tài nguyên thiên nhiên, các tài khoản quan trọng đối với nền kinh tế như tài nguyên khoáng sản, 

nước, rừng, đất, v.v. có thể được lựa chọn. Tương tự như vậy, liên quan đến môi trường, các tài 

khoản liên quan đến một vài vấn đề môi trường nổi bật hiện nay như ô nhiễm nước, ô nhiễm không 

khí (đặc biệt là khí thải CO2), chất thải rắn cũng có thể được lựa chọn. Ngoài ra, chi tiêu cho môi 
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trường cũng nên tách ra khỏi chi tiêu khác của hệ thống tài khoản quốc gia để phân tích vai trò và 

trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp và hộ gia đình trong bảo vệ môi trường. 

b. Bước đầu tập trung vào các tài khoản mà thông tin đầu vào hoặc là có sẵn hoặc là có thể thu 

thập được trong tương lai. Hệ thống thống kê hiện nay của Việt Nam có thể cung cấp thông tin đầu 

vào cơ bản cho một số tài khoản xanh như tài khoản tài nguyên khoáng sản, tài khoản chi tiêu công 

cho môi trường, v.v.. mặc dù thông tin có thể còn phân bố rải rác và chưa thống nhất. Việc lựa chọn 

các tài khoản “xanh” để phát triển dựa trên nguyên tắc này sẽ giúp Việt Nam (đặc biệt là cơ quan 

thống kê) một mặt sử dụng được thông tin có sẵn và mặt khác tích cực xác lập nguồn thông tin đầu 

vào. Đó chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc phát triển thành công các tài khoản “xanh” cho 

Việt Nam. 

c. Cần xây dựng các tài khoản mà phương pháp luận tính toán đã rõ ràng và thống nhất. Theo sổ 

tay hướng dẫn SEEA của Liên Hiệp quốc cũng như kinh nghiệm của nhiều nước, việc tiếp cận phát 

triển các tài khoản xanh và gắn kết các tài khoản này vào hệ thống SNA là rõ ràng nhưng cũng có 

một vài vấn đề với phương pháp tính toán và việc áp dụng trong thực tế. Trong một vài trường hợp, 

nó được dựa trên một số giả định trừu tượng. Đối với Việt Nam, các tài khoản mà đã có phương 

pháp tính toán rõ ràng nên được lựa chọn để tránh thảo luận không cần thiết sau đó. 

d. Các tài khoản “xanh” được lựa chọn nên được xây dựng ở cả hai dạng hiện vật và giá trị. Các tài 

khoản “xanh” cần được xây dựng ở dạng bằng tiền để gắn kết được với hệ thống tài khoản quốc gia 

hiện hành. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều nước về việc áp dụng hạch toán xanh cho thấy phân 

tích các tài khoản “xanh” về mặt hiện vật trong nhiều trường hợp có thể đưa ra nhiều gợi ý chính 

sách có ý nghĩa hơn là mặt tiền tệ. Tuy nhiên, các tài khoản về mặt hiện vật có thể được sử dụng để 

tính toán hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên hoặc cường độ phát thải – các chỉ số 

được nhiều tổ chức quốc tế gợi ý
4
. 

Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến hạch toán “xanh” ở Việt Nam đưa ra các gợi ý 

về các tài khoản “xanh” nên được thực hiện ở Việt Nam. Một vài nghiên cứu trong số đó như sau: 

- Nghiên cứu của Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2004)
5
 về “Hạch toán Môi trường trong hệ thống tài 

khoản quốc gia” đề xuất một vài tài khoản có thể được xây dựng như các tài khoản tài nguyên (đất, 

khoáng sản (dưới lòng đất), rừng, tài nguyên thủy sản, nước); ô nhiễm; chi tiêu cho môi trường. 

                                                           
4 Xem UNCTAD: Manual for preparers and users of Econ-efficiency Indicators. UN New York and Geneva, 2004 
5 Xem Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2004) 
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- Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia UNDP (2006)
6
 về “Khả năng và phạm vi về hạch toán môi 

trường ở Việt Nam”. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia từ các tổ chức có liên quan 

của Việt Nam, nhóm đã đề xuất một danh sách các tài khoản xanh mà Việt Nam có thể phát triển 

như các tài khoản tài nguyên (rừng, tài nguyên ven biển, đa dạng sinh học), ô nhiễm (nước, chất thải 

rắn đô thị, khí thải từ phương tiện giao thông), chi tiêu công cho môi trường.  

- Ngoài ra, trong hội thảo tập huấn về môi trường do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 

(CIEM) và dự án CIEM – DANIDA tổ chức năm 2010 với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ 

Cơ quan Thống kê Úc, sau khi thảo luận, những người tham gia đã nhất trí rằng Việt Nam nên tập 

trung vào xây dựng một số tài khoản như tài khoản tài nguyên (nước, thuỷ sản, năng lượng không tái 

tạo, rừng); ô nhiễm (nước, không khí), chi tiêu cho môi trường.  

Những gợi ý trên cho thấy sự nhất trí đối ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, tất cả các tác giả trên 

dường như chỉ dựa vào nguyên tắc đầu tiên đã trình bày ở trên, nghĩa là tầm quan trọng của tài 

nguyên và vai trò của nhân tố môi trường có liên quan đối với nền kinh tế. Tính có sẵn của thông tin 

đầu vào vẫn chưa được tính đến. Tuy nhiên, theo khung khổ của nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu 

đã lựa chọn những tài khoản sau để phát triển ở Việt Nam (xem Bảng 1): 

Bảng 1: Những tài khoản xanh được gợi ý xây dựng cho Việt Nam trong khuôn khổ của dự án 

này và tiêu chí lựa chọn 

Các tài khoản 

lựa chọn 

Tầm quan trọng 

đối với nền kinh 

tế? 

Sự rõ ràng của 

phương pháp? 

Sự có sẵn của 

số liệu? 

Ở dạng hiện vật 

(P) hay bằng tiền 

(M)? 

Các tài khoản tài nguyên: 

Dầu thô Có Rõ Có Tiền tệ 

Than Có Rõ Có Tiền tệ 

Khí đốt 
Có (Không ở thời 

điểm hiện tại) 
Rõ Có Tiền tệ 

Ô nhiễm: 

Phát thải ra 

không khí 

(CO2) 

Có Rõ Có/Không Hiện vật 

Nguồn: Các tác giả. 

                                                           
6 Xem UNDP (2006) 



19 
 

- Về tài khoản tài sản tài nguyên: Chúng ta sẽ lựa chọn tài khoản tài nguyên khoáng sản để xây 

dựng, tập trung vào năng lượng không tái tạo là dầu mỏ, than, và khí đốt. Đó là vì tài nguyên năng 

lượng không tái tạo đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam, phục vụ cả nhu cầu 

sản xuất trong nước và nhu cầu xuất khẩu. Giá trị sản lượng của ba tài nguyên này chiếm đến 90% 

tổng sản lượng của công nghiệp mỏ năm 2009. Hàng năm, Việt Nam xuất khẩu hàng triệu tấn dầu 

thô và than, chiếm khoảng 12-14% tổng giá trị xuất khẩu và vì thế đóng góp khoảng 14-18% tổng 

thu ngân sách nhà nước. Gần đây, có một cuộc thảo luận sôi nổi trong công chúng về việc Việt Nam 

sẽ trở thành nhà nhập khẩu than trong tương lai gần nếu than tiếp tục được xuất khẩu nhiều. Đồng 

thời, Việt Nam có thể phải đối mặt với thách thức lớn về nguồn cung nhiên liệu hoá thạch cho sản 

xuất trong nước trong tương lai. Thông tin đầu vào cho những tài khoản này khá phong phú và đầy 

đủ theo hệ thống thống kê hiện tại.        

- Về các tài khoản ô nhiễm: Nhóm nghiên cứu dự định thiết lập các tài khoản xanh về phát thải khí 

và sẽ tập trung vào CO2. Theo Báo cáo Môi trường năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ô 

nhiễm là một vấn đề nổi bật hiện nay
7
. Về thông tin đầu vào, Việt Nam vẫn chưa thống kê lượng 

nước thải và khí thải hàng năm từ các hoạt động sản xuất và của hộ gia đình. Tuy nhiên, thông tin 

này có thể thu thập được từ hệ thống thống kê hiện nay về các hoạt động kinh tế. Hơn nữa, Việt 

Nam đang thực hiện một chương trình về công bố dữ liệu phát thải khí nhà kính dựa trên kiểm kê từ 

nhiều nguồn thông tin khác nhau. Dự án này đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. 

Thực tế, có những chất ô nhiễm khí khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, với mục đích minh hoạ phương 

pháp của nghiên cứu này, CO2 có thể được sử dụng như một ví dụ tốt cho việc tính toán. Ngoài ra, 

những chất ô nhiễm khí khác có thể được chuyển đổi tương đương sang CO2 và như vậy nghiên cứu 

đối với trường hợp của CO2 có thể áp dụng được đối với những ô nhiễm không khí khác. 

 

2.4. Khung phương pháp cho việc xây dựng các tài khoản “xanh” được lựa chọn cho 

Việt Nam 

2.4.1. Tài khoản tài nguyên đối với các loại năng lượng không tái tạo 

Việc xây dựng các tài khoản đã lựa chọn trong dự án này chủ yếu dựa vào SEEA do Liên Hiệp quốc 

phát triển. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tư vấn kinh nghiệm về xây dựng các tài khoản xanh của 

các nước trong khu vực như Úc, Trung Quốc, và Nhật bản, v.v. để làm cho khung phương pháp 

thích hợp với một nước đang phát triển như Việt Nam. 

                                                           
7 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo quốc gia về môi trường năm 2010 
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Về nguyên tắc, các tài khoản năng lượng có thể được thể hiện bằng cả hiện vật và bằng tiền và cả 

hai loại tài khoản này đều có ý nghĩa riêng và các ngụ ý về mặt chính sách. Để thiết lập các tài 

khoản với các dạng tương ứng đòi hỏi các tập hợp thông tin khác nhau.  

Về hiện vật, một tài khoản tài nguyên năng lượng cung cấp thông tin hiện vật chi tiết về trữ lượng 

năng lượng, sản xuất, mức quy đổi và tiêu thụ. Khi các tài khoản năng lượng được xây dựng tốt, các 

tài khoản phát thải khí cũng được xây dựng. Theo bản mẫu của SEEA 2003, các yêu cầu số liệu cho 

việc thiết lập tài khoản năng lượng được đưa ra trong Bảng 2 dưới đây. Việc xác định giá trị sử dụng  

tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng ở chỗ thông tin về hao mòn các tài nguyên không tái tạo hàng 

năm (về mặt hiện vật) có thể được đưa ra. Nó dựa trên sự chênh lệch giữa mức trữ lượng mở và trữ 

lượng đóng. 

 

Bảng 2: Thông tin về các tài khoản tài nguyên năng lượng ở dạng hiện vật đã được lựa chọn 

Nội dung 
Than (đơn vị hiện 

vật là tấn) 

Dầu thô (đơn vị 

hiện vật là tấn) 

Khí tự nhiên 

(đơn vị hiện 

vật là tấn) 

A. Mức trữ lượng mở:      

B. Tăng trữ lượng 

+ Do các hoạt động kinh tế (như nhập 

khẩu);  

+ Do các quá trình tự nhiên (như việc 

phát hiện mỏ mới)   

   

C.  Giảm trữ lượng   

+ Do các hoạt động kinh tế (khai thác)  

+ Do các quá trình tự nhiên (thiên tai, 

động đất)  

   

D. Mức trữ lượng đóng = (A +  B – C) 

  

   

Nguồn: Tổng kết từ SEEA 2003. 

Một biểu diễn khác của tài nguyên thiên nhiên (bao gồm các năng lượng) có thể thấy trong tài khoản 

dạng chữ T như sau: 
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Tài khoản nguồn năng lượng (Than, Dầu, Khí đốt) 

Trữ lượng nguồn (trong tự nhiên) 

        

Dự trữ mới 

Đã sử dụng:        1. Cho sản xuất 

                             2. Cho nhu cầu cuối cùng 

                            + Tiêu dùng 

                            + Tích lũy 

                            +  Xuất khẩu 

Nhập khẩu 

 

Tổng nguồn 

Tổng sử dụng 

 

 

Cân đối (trữ lượng còn lại) 

 

Phần bên trái của tài khoản tài nguyên hình chữ T phản ánh tài nguyên của một nước (ví dụ ở đây là 

than, dầu và khí đốt). Trong tài khoản chữ T này, các khía cạnh cung và sử dụng được nhấn mạnh 

hơn. Các tài nguyên đưa vào trong tài khoản này sẽ được xây dựng như là dự trữ của tài nguyên 

thiên nhiên, việc phát hiện các mỏ mới và nhập khẩu theo dạng của tài nguyên. Phần bên phải của 

tài khoản phản ánh việc sử dụng các tài nguyên bao gồm cả việc sử dụng cho sản xuất, nhu cầu cuối 

cùng là tiêu dùng, dự trữ và xuất khẩu. Cân đối tài nguyên là sự chênh lệch giữa tổng tài nguyên và 

tổng tài nguyên đã sử dụng hoặc dự trữ còn lại ở cuối giai đoạn hạch toán. 

Về các tài khoản bằng tiền của tài nguyên thiên nhiên: Những tài khoản này, về nguyên tắc, là 

chuyển đổi của các tài khoản hiện vật tương ứng thành giá trị. Tuy nhiên, trong quá trình này, hai 

khoản liên quan đến giá trị nên được bổ sung vào Bảng 2. Chúng là: i) Đánh giá lại tăng lên trong 

trường hợp “tăng trữ lượng” hoặc đánh giá lại giảm trong trường hợp “giảm trữ lượng”; và ii) Phân 

loại lại của một trong hai trường hợp (SEEA 2012). 

Theo (SEEA 2012), có một số giao dịch đối với các nguồn năng lượng và khoáng sản, việc xác định 

giá trị các tài sản này đòi hỏi việc sử dụng cách tiếp cận giá trị hiện tại ròng (NPV). Như trình bày ở 

phần trên về sổ tay SEEA, giá trị trữ lượng của nguồn tự nhiên được tính toán là giá trị hiện tại ròng 

của một chuỗi các lợi tức trong tương lai do nguồn tự nhiên sinh ra cho đến khi cạn kiệt. 

Giá trị của nguồn tự nhiên ở thời điểm t được ước lượng như sau:   RVt =  RRt / (1+ r)^t (Tổng 

theo năm từ năm 1 đến năm n) 
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Trong đó, RVt là giá trị của nguồn lực ở thời điểm t; RRt là lợi tức của nguồn ở thời điểm t; r là suất 

chiết khấu, n là độ dài sống của nguồn tự nhiên. 

Giá trị của tổn thất (hay hao mòn) của nguồn tự nhiên trong thời kỳ hạch toán được ước lượng bằng 

công thức sau:  

            RVt = RRt – r RVt 

Trong đó RVt là giá trị tài nguyên bị hao mòn trong kỳ hạch toán t;  

Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng tài khoản tài nguyên dạng hiện vật được tính theo công thức trên thì 

khấu hao tài nguyên (sự hao tổn giá trị tài nguyên) vào thời điểm t bằng sự thay đổi giá trị của tài 

nguyên (thuần) của tài nguyên đó trong thời kỳ hạch toán t, hay tính theo công thức sau: 

                dt = Vt-1 – Vt = RRt – rVt,  

trong đó: d là tài nguyên khai thác, rVt là lãi do sử dụng tài nguyên, RR là lợi tức của tài nguyên, và 

r là tỷ lệ chiết khấu. Lợi tức tài nguyên thường được ước lượng dựa trên thông tin về thu nhập và chi 

phí vận hành của ngành công nghiệp khai thác. Lưu ý rằng, phương pháp trên có thể áp dụng chung 

cho xây dựng tài khoản tài nguyên không tái tạo và tái tạo. Vì vậy, phương pháp này có thể được áp 

dụng cho các tài khoản khác như đối với tài nguyên rừng, tài nguyên nước v.v.. 

Ở Việt Nam, không có đủ các số liệu yêu cầu cho việc ước lượng các tài khoản năng lượng. Đặc 

biệt, không có dữ liệu tin cậy về trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của than, dầu và khí đốt. Một điều 

may mắn là có các số liệu nhập khẩu của than, dầu, khí đốt từ báo cáo của Tổng cục Thống kê và 

các số liệu về sản xuất và nhu cầu cuối cùng của than, dầu, khí đốt đã được ước lượng từ Bảng vào – 

ra (Bảng vào – ra gần đây nhất của Việt Nam là ước lượng cho năm 2007). Từ những số liệu này, 

giá trị của tổn thất tài nguyên hoặc tài nguyên được sử dụng có thể tính toán được. Tuy nhiên, không 

thể ước lượng được tài khoản năng lượng ở dạng hiện vật do đã có nhiều loại giá khác nhau được áp 

dụng trong nền kinh tế. 

Mặc dù có những khó khăn trong việc xây dựng các tài khoản tài nguyên năng lượng hoàn chỉnh, 

việc ước lượng “GDP xanh” (hay GDP thực) là hoàn toàn có khả năng một khi việc ước lượng giá 

trị tiêu dùng tài nguyên trong thời kỳ hạch toán thực hiện được. GDP xanh “một phần” có tính đến, 

trước hết là tài nguyên thiên nhiên được sử dụng có thể được biểu hiện bởi công thức sau
8
: 

Y
G
 = Y – R 

                                                           
8
 Theo Yusuf & Alisjahbana (2003) 



23 
 

Trong đó:  

Y
G
 là GDP xanh; 

Y là GDP truyền thống; và 

R: Tổn thất tài nguyên/giá trị đã sử dụng 

R trong nghiên cứu này bao gồm các chí phí của than, dầu thô và khí đốt. Vì vậy, cần chú 

ý đó chỉ là công thức GDP xanh “một phần” do còn có rất nhiều các thành phần cấu thành 

khác của GDP xanh như được trình bày trong công thức chung trong phần 2.1. 

 

2.4.2. Phương pháp được thiết kế để xây dựng các tài khoản ô nhiễm: 

Phát thải ra không khí là các chất thể khí và chất hạt do các doanh nghiệp và các hộ gia đình thải ra 

không khí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng và dự trữ. Tài khoản phát thải khí SEEA ghi lại việc 

phát ra phát thải khí bởi các đơn vị kinh tế hoặc hộ dân cư theo các dạng chất khác nhau
9
. Tài khoản 

phát thải khí SEEA, vì vậy, là một tài khoản hiện vật và được thể hiện trong Bảng 3. Chú ý rằng 

chúng ta không cần một tài khoản phát thải khí hoàn chỉnh vì rất khó để có được tất cả số liệu như 

vậy. Thay vào đó, chỉ tập trung vào việc phát sinh và giải phóng chất thải mà phù hợp với các tài 

khoản kinh tế tương ứng. 

Bảng 3: Tài khoản phát thải khí 

Loại chất 

Bảng cung phát thải khí 
Bảng sử dụng 

 phát thải khí 

Tạo ra phát thải Tích lũy 
Tổng cung 

phát thải 

Dòng đi vào môi 

trường 

Tổng sử 

dụng phát 

thải 

Công 

nghiệp 

Hộ gia 

đình 

Phát thải từ 

các bãi rác 
 

Phát thải giải 

phóng ra môi 

trường 

 

CO2       

CH4       

NOx       

                                                           
9 Theo SEEA 2012 
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N2O       

Hydroflourocarbons 

(HFCs) 

      

Perflourocarbons 

(PFCs) 

      

V.v..       

Nguồn: Điều chỉnh và tóm tắt từ SEEA 2012 

Từ bảng nguồn và sử dụng bằng hiện vật này, chúng ta có thể có thông tin về các ngành công nghiệp 

tạo ra phát thải khí ra sao (cột 2 có thể được chi tiết hóa). Phát thải khí có thể cũng được phân chia 

ra (chi tiết hóa) theo mục đích sử dụng như giao thông, sưởi ấm v.v… Một phần các chất khí và hạt 

được tạo ra thông qua các hoạt động kinh tế có thể được thu lượm và sử dụng trong các quá trình sản 

xuất khác và vì vậy được ghi lại trong bảng Sử dụng. 

Đối với các tài khoản dạng hiện vật, do Việt nam cho đến hiện nay chưa thống kê được các thông tin 

về lượng phát thải khí và nước nên trong khuôn khổ dự án này, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ căn cứ 

vào hệ thống thông tin về hoạt động kinh tế để ước lượng mức phát thải này (dạng hiện vật) theo hệ 

thống tài khoản quốc gia SNA. Chẳng hạn, chúng ta có thể dựa vào bảng vào ra (I-O) năm 2007 

hoặc bảng nguồn và sử dụng (SUT) năm 2007 để tính toán xem từng ngành kinh tế phát thải khoảng 

bao nhiêu tấn chất thải (CO2 chẳng hạn) ra môi trường trong năm. Dựa trên thông tin ước lượng về 

lượng phát thải (hiện vật), nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá phí tổn do ô nhiễm gây ra cho môi trường 

(về giá trị).  

Công thức GDP xanh có tính đến cả chi phí tổn thất tài nguyên và ô nhiễm không khí vì vậy sẽ là: 

Y
G
 = Y – R – Pair        (1) 

Trong đó: Pair là chi phí ô nhiễm không khí. 

Chi phí của ô nhiễm không khí thường được ước lượng gần đúng bằng tổn hại ô nhiễm đối với sức 

khỏe con người. 

Trên thực tế, có một số vấn đề về đo lường phát thải khí. Các vấn đề này được đề cập ở SEEA năm 

2012 chẳng hạn như các vấn đề kinh tế, môi trường và biên giới của khí phát thải. Chẳng hạn, một 

số phát thải khí có thể xảy ra khi một đơn vị kinh tế của một quốc gia thực hiện các hoạt động ở một 

nước khác hoặc ngược lại, tài khoản có thể loại bỏ phát thải của người không cư trú trên lãnh thổ 

của nước đó. Do bản chất của các chất khí, chúng có thể bay từ nước này sang nước khác thông qua 
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bầu khí quyển v.v.. Những thách thức này của hạch toán ô nhiễm không khí là ở một mức độ nhất 

định. 

Trong nghiên cứu này, chúng ta tính toán lượng phát thải tính theo CO2 bằng cách áp dụng quan hệ 

vào – ra nảy sinh từ nhu cầu cuối cùng. Phương trình cơ bản thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng 

về chất thải với tăng trưởng GDP như sau: 

 E = e.(I-A)
-1

.Y        (2) 

hoặc: ∆E = e.(I-A)
-1

.∆Y 

Trong đó: e là ma trận hệ số phát thải các loại từ sản xuất; 

E là tổng số phát thải khí thải ra trong quá trình sản xuất; 

(I-A)
-1

 là ma trận nghịch đảo của ma trận Leontief (A là ma trận hệ số kỹ thuật); 

Y là ma trận cầu cuối cùng. 

Trong trường hợp của Việt Nam, tính sẵn có của dữ liệu đầu vào cho mô hình ước lượng một lần 

nữa lại là vấn đề. Cho đến hiện tại, các thông tin dữ liệu hiện có bao gồm: i) Bảng vào – ra (không 

phải cho mọi năm); ii) Chi tiêu của chính phủ cho việc xử lý ô nhiễm; iii) Tổng giá trị gia tăng theo 

thời gian theo giá cố định (với năm gốc là năm có bảng vào – ra). Vì vậy, thông tin về ma trận e vẫn 

còn thiếu và những thiếu hụt về mặt thông tin này được bù đắp bởi thông tin từ các nghiên cứu quốc 

tế giúp cho việc ước lượng trong nghiên cứu này. 

 

2.4.3. Mô hình liên kết 

Mô hình liên kết được sử dụng để gắn kết các tài khoản kinh tế và môi trường xem xét cả hai liên 

kết ngược và xuôi. Tiếp cận sử dụng được lấy từ Bùi Trinh và các cộng sự (2012). 

 Lấy V* là ma trận của hệ số chất thải trực tiếp của sản xuất  về ô nhiễm môi trường và các hệ số 

của ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên thiên nhiên.  
*V là ma trận (mxn), với m=2 tương ứng với 

hai loại tài khoản xanh được lựa chọn và n là số ngành kinh tế. 

Các chỉ số kinh tế và xã hội sau đây được sử dụng như đại lượng gần đúng của mỗi biến số tác động: 

1) Tác động về ô nhiễm môi trường đại diện bởi lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường 

(BOD, COD, DO, DIN, DIP, CO2, SO2, NOx, …). 
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2)  Tác động đến tài nguyên thiên nhiên đại diện bởi lượng khoáng sản được khai thác 

(than, dầu thô…). 

*V khi đó được phân chia thành phần như sau:  

1) V *
kj (k=1), xác định lượng chất thải được tạo ra trên một đơn vị (giá trị) đầu ra của từng 

ngành. 

2) V*
kj (k=2), xác định lượng tài nguyên được khai thác trên một đơn vị của đầu ra của 

ngành khai thác. 

Như vậy, tổng các tác động về ô nhiễm và tài nguyên thiên nhiên được biểu diễn bởi: 

XVV .*            (3) 

Hoặc 

YAIVV .).( 1*            (4) 

Mỗi phần tử trong ma trận V là tổng tác động ô nhiễm được tạo ra cho mỗi đơn vị  (giá trị) của cầu 

cuối cùng.  

*V *1 là ma trận hệ số trực tiếp được tạo ra bởi hoạt động hiệu giảm. 

Những thay đổi của các biến tác động do thay đổi trong cầu cuối cùng có thể tính toán được bằng 

công thức: 

dYAIVdV .).( 1*         (5) 

Thay phương trình (3) vào phương trình (5) ta có: 

 dXVdV .*             (6) 

Phương trình (5) có thể được sử dụng để ước tính mức độ ô nhiễm và mức độ suy thoái (hay tổn 

thất) các nguồn tài nguyên thiên nhiên do những thay đổi trong tổng cầu cuối cùng. Phương trình (6) 

có thể được sử dụng trong trường hợp những thay đổi dự kiến trong tổng sản lượng đầu ra. 

Ước tính các tác động ngược: 

Đặt 
1 là ma trận phản hồi (n x m), với n ngành; m được xác định trong 

*V và 
jijij W/1   

ij
 : Chi phí cần thiết của ngành i để giảm lượng chất thải j; 
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j
W : Tổng lượng chất thải j, bao gồm cả chất thải từ cả hai khu vực: sản xuất và phi sản xuất, 

một phần của W là lượng chất gây ô nhiễm cần thiết để giảm lượng chất thải. 

a). Trong trường hợp  j =1 m1: ij
 : chi phí cho việc giảm lượng ô nhiễm j trong ngành i; 

j
W : tổng số lượng ô nhiễm j. 

b). Trong trường hợp j=m1+1; 
ij

 : sản lượng của các ngành khai thác; 
j

W : tổng trữ lượng 

khoáng sản; 

Từ những mối quan hệ và định nghĩa nêu trên, hệ thống tài khoản này có thể được xem xét 

như một cách tối ưu nhất để mở rộng việc xây dựng mô hình I - O theo cách đơn giản. Vì 

vậy, chúng ta có thể đưa ra phương trình tổng quát như sau: 

 

                      (7)  

  

 

                      (8) 

 

Trong đó: 
2 là vector mx1 tác động từ các nguồn lực khác và 

g là (mxn) ma trận hệ số ô nhiễm trực tiếp của tiêu dùng cuối cùng, trong đó cho thấy lượng 

chất thải (theo hiện vật) được tạo ra trên một đơn vị sản phẩm (đơn vị giá trị) tiêu thụ bởi các 

hộ gia đình. 

Từ phương trình (7), chúng ta có: 

  YWXAI  .).( 1 1      (9) 

  YgXVW .. 2*   + V1*.W     (10) 

trong đó:              XV .*
: là tổng ảnh hưởng của sản xuất đến lượng chất thải; 

  
2 : là tổng lượng chất thải từ các nguồn khác; 

  gY :là tổng số lượng chất thải tạo ra từ tiêu dùng của hộ gia đình; 

                             V1 *. W: là lượng chất thải tạo ra từ các hoạt động hiệu giảm. 
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Bảng vào – ra năm 2007 của Việt Nam được sử dụng trong nghiên cứu này.  

 

2.4.4. GDP xanh hay GDP thực: 

Từ phương trình (8), chúng ta có thể tiếp tục thể hiện các phương trình sau: 

 AXXY    

).*1...( 2*1 WVYgXVAXXY       (11) 

Phương trình (11) trở thành thước đo của GDP thực khi chúng ta xem xét tất cả các tác động từ quá 

trình sản xuất, những yếu tố mà thường không được phản ánh trong tính toán giá trị của GDP truyền 

thống. Nó bằng tổng cung thuần của sản xuất (ví dụ như GDP dựa trên phương pháp tiếp cận từ sản 

xuất), trừ đi tổng chi phí sản xuất cho hiệu giảm chất thải (bao gồm chi tiêu cho hiệu giảm ô nhiễm, 

sản lượng của ngành khai thác), và trừ đi tổng chi phí cho hiệu giảm chất thải từ các nguồn khác và 

từ tiêu dùng của hộ gia đình.  

Thay thế cho GDP, chúng tôi đưa ra ý tưởng về "Tổng sản phẩm trong nước thực tế (RGDP)" như: 

   GDPRGDP    (12) 

   Với:              
i

  

          
iji

  

Từ phương trình (12), RGDP có thể được hiểu như sự phát triển thực tế của nền kinh tế. 

Do vậy, nghịch đảo của ma trận hệ số mở rộng I - O được định nghĩa: 

  

1

*

1

*)1(

)(
















VIV

AI
C


    (13)   

Ma trận C được sử dụng để thay thế cho ma trận thông thường 
1)(  AI . 

Ý nghĩa của các tác động ngược: Bên cạnh việc cung cấp thước đo GDP thực tế, quy mô của các 

hiệu ứng thông tin phản hồi cũng chỉ ra rằng mỗi một nền kinh tế nên thiết lập “quỹ giảm chất thải”, 

bao gồm quỹ cho xử lý các chất ô nhiễm môi trường, 
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Các phân tích về mô hình chỉ số lan toả khung liên kết
10

 

Từ quan điểm cân bằng của phương trình (8), biểu thức cuối (Y) có thể được thể hiện thành phương 

trình vi phân như sau: 

   ∆X = ( I-A )
-1
1.∆Y.   (15) 

Thuật ngữ độ lan toả (I-A)
-1

 1 trong phương trình (9) (ký hiệu là P1), là độ lan toả ma trận ảnh 

hưởng bởi hoạt động hiệu giảm cho việc tuyên truyền sản xuất nội sinh. Theo cách khác, nó là độ 

lan toả ma trận do sự thay đổi về khối lượng chất thải ô nhiễm. 

Từ các chỉ số lan toả ma trận con, chỉ số lan toả ma trận mở rộng cho mối quan hệ giữa kinh tế và ô 

nhiễm có thể được đưa ra như sau: 

1 = ( I - (I-A)
-1

. 1.(I-V1*)
-
1.V* )

-1
 

2 = ( I - (I-V1*)
-1

.V* .(I-A)
-1

. 1)
-1

 

1 là chỉ số lan toả ma trận mở rộng của sản xuất gây ra bởi ô nhiễm và các yếu tố khác. 

2 là chỉ số lan toả ma trận mở rộng của ô nhiễm và các yếu tố khác gây ra bởi các hoạt động kinh 

tế. 

 Phương trình (7) có thể được xây dựng và tham khảo các tài liệu của Schur (Schur, năm 

1917, Sonis và Hewings, 1993) như sau: 

   E1 = ( I-A-1.(I-V1*)
-1

.V*)
-1

 

Nghịch đảo ma trận Leontief mở rộng E1 bao gồm các thành phần lớn hơn so với những thành phần 

trong ma trận nghịch đảo Leontief (I-A)
-1

 do trên thực tế là chúng bao gồm sản lượng bổ sung cần 

thiết để đáp ứng thông tin phản hồi (các hoạt động hiệu giảm do ảnh hưởng đầu ra). 

Sử dụng kỹ thuật vi phân ma trận, Sonis và Hewings (1993) đã xác định được cấu trúc độ lan toả 

của ma trận nghịch đảo Leontief và Miyazawa phân vùng như sau: 

 

 

 

 

và:  E1= 1.(I-A)
-1

 
                                                           
10 Bùi Trinh và cộng sự (2012) 
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Trong trường hợp chỉ có vốn và lao động là những biến số tác động, 1 và 2 có thể được ước lượng 

một cách trực tiếp. 

3. Các tính toán thử nghiệm 

Các tính toán thử nghiệm đã được thực hiện đối với tài khoản năng lượng và tài khoản ô nhiễm 

không khí (đối với CO2) dựa trên cơ sở dữ liệu thống kê Việt Nam đến năm 2010. Do Việt Nam 

chưa có số liệu về ma trận hệ số chất thải trực tiếp nên chúng tôi đã áp dụng những số liệu đó cho 

CO2 từ một dự án của Viện Tài nguyên Thế giới gọi là Khuynh hướng Thế giới (EarthTrend)
11

. Để 

việc tính toán được ổn đinh, nền kinh tế Việt Nam cũng được chia thành 6 ngành như phân tích 

trong dự án của WRI. Các ngành bao gồm Điện, năng lượng khác, công nghiệp và xây dựng, giao 

thông, quản lý nhà nước và các ngành “khác”. 

Từ bảng Vào-Ra năm 2007, nền kinh tế Việt Nam được tập hợp thành 6 ngành kể trên và như vậy 

một bảng Vào-Ra mới đã được thiết lập. Các tài nguyên thiên nhiên năng lượng bao gồm than, dầu 

thô và khí đốt đã được tính toán trực tiếp từ bảng Vào-Ra. Đối với các năm khác (2008 -2011), các 

tài khoản đã được tính toán bằng cách điều chỉnh nhu cầu cuối cùng đã tăng lên tương ứng với tỷ lệ 

tăng trưởng của các cấu thành nhu cầu cuối cùng riêng lẻ. Hai ma trận hệ số của tài nguyên năng 

lượng tự nhiên (k) và ô nhiễm không khí (e) đã được thiết lập cho việc tính toán. Sử dụng năng 

lượng và phát thải khí (CO2) do nhu cầu cuối cung gây ra có thể được thể hiện tương ứng như sau: 

Đối với năng lượng tự nhiên đã được sử dụng:  ∆K = k * (I – A) 
-1

 * ∆Y 

Đối với phát thải CO2: ∆E = e * (I – A) 
-1

 * ∆Y 

Các kết quả thu được ban đầu có thể xem trong các bảng sau đây sau khi sử dụng phần mềm do 

nhóm nghiên cứu thiết kế (trình bày trong phần Phụ lục). 

3.1. Đối với tài nguyên năng lượng 

Những kết quả tính toán đối với các giá trị tài nguyên năng lượng có thể thấy đầu tiên trong Bảng 4. 

Bảng 4: Giá trị của sử dụng các tài nguyên năng lượng (than, dầu thô, khí đốt) phát sinh do 

nhu cầu cuối cùng, 2007-2011 (Đơn vị: tỷ VND, giá năm 2007) 

    Điện 

Năng 

lượng 

khác 

Công nghiệp 

và xây dựng 
Giao thông 

Quản lý Nhà 

nước 

Các 

ngành 

khác 

Tổng 

2
0

0
7
 Tiêu thụ 2.950,0 2.141,6 7.690,8 137,6 0,6 790,0 13.710,5 

Tích lũy 1.061,9 295,0 7.180,6 62,1 0,0 361,5 8.961,1 

Xuất khẩu 1.429,6 2.635,5 9.060,7 83,4 0,0 490,3 13.699,6 

                                                           
11 http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/cli2_2005.pdf 
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Tổng 5.441,5 5.072,1 23.932,2 283,1 0,6 1.641,8 36.371,2 

2
0

0
8
 

Tiêu thụ 3.141,7 2.280,8 8.190,7 146,5 0,6 841,3 14.601,7 

Tích lũy 1.072,5 297,9 7.252,4 62,7 0,0 365,2 9.050,7 

Xuất khẩu 1.523,0 2.807,6 9.652,4 88,9 0,0 522,3 14.594,2 

Tổng 5.737,2 5.386,3 25.095,6 298,1 0,6 1.728,8 38.246,6 

2
0

0
9
 

Tiêu thụ 3.487,3 2.531,7 9.091,7 162,7 0,7 933,8 16.207,9 

Tích lũy 1.162,8 323,0 7.863,1 68,0 0,0 395,9 9.812,8 

Xuất khẩu 1.523,0 2.807,6 9.652,4 88,9 0,0 522,3 14.594,2 

Tổng 6.173,1 5.662,3 26.607,2 319,5 0,7 1.852,1 40.614,9 

2
0

1
0
 

Tiêu thụ 3.931,9 2.854,5 10.250,9 183,4 0,8 1.052,9 18.274,4 

Tích lũy 1.225,0 340,3 8.283,8 71,6 0,0 417,1 10.337,8 

Xuất khẩu 1.732,4 3.193,7 10.979,6 101,1 0,0 594,2 16.600,9 

Tổng 6.889,3 6.388,4 29.514,3 356,1 0,8 2.064,2 45.213,1 

2
0

1
1
 

Tiêu thụ 4.116,7 2.988,6 10.732,7 192,0 0,8 1.102,4 19.133,3 

Tích lũy 1.225,0 340,3 8.283,8 71,6 0,0 417,1 10.337,8 

Xuất khẩu 1.926,4 3.551,4 12.209,3 112,4 0,0 660,7 18.460,2 

Tổng 7.268,2 6.880,3 31.225,8 376,1 0,8 2.180,2 47.931,3 

Nguồn: Kết quả tính toán 

Những kết quả tính toán này cho thấy giá trị to lớn của tài nguyên đã bị giảm đi do sử dụng than. 

dầu và khí đốt trong nền kinh tế Việt Nam. Năm 2007, đó là 36.371 tỷ đồng trong khi con số tương 

ứng cho năm 2010 và 2011 là 45.213 tỷ đồng và 47.931 tỷ đồng (tất cả là giá năm 2007). Chỉ trong 

4 năm cuối, giá trị tiêu dùng tài nguyên năng lượng đã tăng 32%. 

Điều này càng rõ hơn khi cấu trúc của sử dụng những năng lượng này được phân tích và cấu trúc 

này được đưa ra trong Bảng 5. 

Bảng 5: Cơ cấu sử dụng năng lượng theo nhu cầu cuối cùng và theo ngành của kinh tế Việt 

Nam. 2007 – 2011 (%). 

Tỷ lệ cấu thành của 

ngành 

 

Điện 

Năng 

lượng 

khác 

Công nghiệp 

và Xây dựng 
Giao thông 

Quản lý Nhà 

nước 
Khác Tổng 

2
0

0
7
 

Tiêu thụ 21,52 15,62 56,09 1,00 0,00 5,76 100,00 

Tích lũy 11,85 3,29 80,13 0,69 0,00 4,03 100,00 

Xuất khẩu 10,44 19,24 66,14 0,61 0,00 3,58 100,00 

Tổng 14,96 13,95 65,80 0,78 0,00 4,51 100,00 

2
0

0
8
 Tiêu thụ 21,52 15,62 56,09 1,00 0,00 5,76 100,00 

Tích lũy 11,85 3,29 80,13 0,69 0,00 4,03 100,00 
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Xuất khẩu 10,44 19,24 66,14 0,61 0,00 3,58 100,00 

Tổng 15,00 14,08 65,62 0,78 0,00 4,52 100,00 

2
0

0
9
 

Tiêu thụ 21,52 15,62 56,09 1,00 0,00 5,76 100,00 

Tích lũy 11,85 3,29 80,13 0,69 0,00 4,03 100,00 

Xuất khẩu 10,44 19,24 66,14 0,61 0,00 3,58 100,00 

Tổng 15,20 13,94 65,51 0,79 0,00 4,56 100,00 

2
0

1
0
 

Tiêu thụ 21,52 15,62 56,09 1,00 0,00 5,76 100,00 

Tích lũy 11,85 3,29 80,13 0,69 0,00 4,03 100,00 

Xuất khẩu 10,44 19,24 66,14 0,61 0,00 3,58 100,00 

Tổng 15,24 14,13 65,28 0,79 0,00 4,57 100,00 

2
0

1
1
 

Tiêu thụ 21,52 15,62 56,09 1,00 0,00 5,76 100,00 

Tích lũy 11,85 3,29 80,13 0,69 0,00 4,03 100,00 

Xuất khẩu 10,44 19,24 66,14 0,61 0,00 3,58 100,00 

Tổng 15,16 14,35 65,15 0,78 0,00 4,55 100,00 

Tỷ lệ nhu cầu sử dụng cuối cùng 

2
0

0
7
 

Tiêu thụ 54,21 42,22 32,14 48,60 99,61 48,11 37,70 

Tích lũy 19,51 5,82 30,00 21,93 0,18 22,02 24,64 

Xuất khẩu 26,27 51,96 37,86 29,47 0,23 29,86 37,67 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2
0

0
8
 

Tiêu thụ 54,76 42,34 32,64 49,15 99,60 48,66 38,18 

Tích lũy 18,69 5,53 28,90 21,03 0,17 21,12 23,66 

Xuất khẩu 26,55 52,12 38,46 29,81 0,23 30,21 38,16 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2
0

0
9
 

Tiêu thụ 56,49 44,71 34,17 50,91 99,63 50,42 39,91 

Tích lũy 18,84 5,70 29,55 21,28 0,16 21,38 24,16 

Xuất khẩu 24,67 49,58 36,28 27,82 0,21 28,20 35,93 
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Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2

0
1

0
 

Tiêu thụ 57,07 44,68 34,73 51,50 99,63 51,01 40,42 

Tích lũy 17,78 5,33 28,07 20,11 0,16 20,21 22,86 

Xuất khẩu 25,15 49,99 37,20 28,39 0,21 28,79 36,72 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2
0

1
1
 

Tiêu thụ 56,64 43,44 34,37 51,06 99,63 50,56 39,92 

Tích lũy 16,85 4,95 26,53 19,04 0,15 19,13 21,57 

Xuất khẩu 26,50 51,62 39,10 29,90 0,23 30,31 38,51 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Kết quả tính toán. 

Theo ngành, rõ ràng là các tài khoản Công nghiệp và Xây dựng chiếm tỷ lệ chính của tài nguyên 

năng lượng đã sử dụng về mặt tổng tiêu dùng, tích lũy và xuất khẩu. Điện và các ngành năng lượng 

khác cũng chiếm phần lớn theo khía cạnh này. Một trong những nguyên nhân chính của điều này là 

Việt Nam xuất khẩu một lượng lớn dầu thô. Lấy năm 2007 làm ví dụ, 66,1% của năng lượng xuất 

khẩu là ngành Công nghiệp và Xây dựng và con số này ổn định cho suốt giai đoạn 2007 – 2011. Sử 

dụng năng lượng tự nhiên của ngành giao thông là nhỏ do ngành này tiêu thụ chủ yếu năng lượng 

nhập khẩu nhiều hơn là nguồn năng lượng tự nhiên trong nước.   

Theo sử dụng cuối cùng, tiêu thụ năng lượng của các hộ gia đình và chính phủ chiếm tỷ lệ lớn nhất ở 

hầu hết tất cả các ngành kinh tế như điện, năng lượng khác, công nghiệp và xây dựng v.v… Xuất 

khẩu năng lượng chiếm tỷ lệ lớn trong “các năng lượng khác” và hai ngành Công nghiệp và Xây 

dựng lần lượt là 51,6% và 39,1%. Đối với toàn bộ nền kinh tế, tiêu thụ năng lượng của các hộ gia 

đình và chính phủ bằng với mức xuất khẩu năng lượng và chiếm tới 35-40% tổng sử dụng tài 

nguyên năng lượng tự nhiên của nền kinh tế. 

Kết quả mô hình cũng giúp tính toán mức tăng trưởng sử dụng tài nguyên năng lượng của nền kinh 

tế theo loại năng lượng và điều này được thể hiện ở hình 1. Rất ý nghĩa khi so sánh những mức tăng 

này với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 
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Hình 1: So sánh tăng trưởng GDP và tăng trưởng sử dụng năng lượng (%) 

 

Nguồn: Kết quả tính toán 

Từ Hình 1 có thể thấy rằng mức tăng sử dụng năng lượng dường như có khuynh hướng vượt mức 

tăng GDP tương ứng. Tất nhiên, cần lưu ý rằng những tài nguyên năng lượng không tái tạo này bao 

gồm toàn bộ tổng năng lượng đã sử dụng trong nền kinh tế. Nguyên nhân là do, như đã đề cập ở 

trên, Việt Nam cũng nhập khẩu nhiên liệu từ các nước khác trên thế giới. 

3.2. Đối với ô nhiễm CO2 

Trước hết, các kết quả phát thải khí CO2 được ước lượng từ phần mềm và chúng được thể hiện 

trong Bảng 6. 

Bảng 6:  Phát thải khí CO2 của Việt Nam theo ngành, 2007-2011 (Đơn vị: Triệu tấn) 

 Điện 

Năng 

lượng 

khác 

Công nghiệp 

và Xây dựng 
Giao thông 

Quản lý Nhà 

nước 
Khác Tổng 

2
0

0
7
 

Tiêu thụ 15,8 0,3 15,3 17,2 0,0 8,0 56,5 

Tích lũy 5,7 0,0 14,2 7,7 0,0 3,7 31,2 

Xuất khẩu 7,8 0,4 18,0 10,5 0,0 5,0 41,6 

Tổng 29,2 0,7 47,4 35,3 0,0 16,7 129,3 

2
0

0
8
 

Tiêu thụ 17,3 0,3 16,7 18,7 0,0 8,8 61,7 

Tích lũy 6,0 0,1 15,0 8,1 0,0 3,9 33,0 

Xuất khẩu 10,0 0,5 23,2 13,5 0,0 6,4 53,6 

Tổng 33,3 0,8 54,8 40,4 0,0 19,1 148,4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011

Dầu thô Khí đốt Than Tổng 3 loại năng lượng GDP
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2
0

0
9
 

Tiêu thụ 17,9 0,3 17,2 19,4 0,0 9,1 63,9 

Tích lũy 6,2 0,1 15,5 8,5 0,0 4,0 34,3 

Xuất khẩu 9,1 0,4 21,1 12,3 0,0 5,9 48,9 

Tổng 33,2 0,8 53,9 40,2 0,0 18,9 147,0 

2
0

1
0
 

Tiêu thụ 19,7 0,4 19,0 21,4 0,0 10,0 70,4 

Tích lũy 6,8 0,1 17,0 9,3 0,0 4,4 37,5 

Xuất khẩu 11,5 0,5 26,7 15,6 0,0 7,4 61,8 

Tổng 38,1 1,0 62,7 46,2 0,0 21,8 169,7 

2
0

1
1
 

Tiêu thụ 19,7 0,4 19,0 21,4 0,0 10,0 70,4 

Tích lũy 6,8 0,1 17,0 9,3 0,0 4,4 37,5 

Xuất khẩu 11,5 0,5 26,7 15,6 0,0 7,4 61,8 

Tổng 38,1 1,0 62,7 46,2 0,0 21,8 169,7 

Nguồn: Kết quả tính toán 

Bảng này cho thấy phát thải khí CO2 năm 2007 được tính toán ở mức 129,3 tấn. Năm 2011, con số 

tương ứng đã tăng lên mức 169,7 triệu tấn, tăng 31,2% chỉ trong giai đoạn 4 năm. Điều này phản 

ánh rằng kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc nhiều vào năng lượng khai thác trong nước và phát 

thải năng lượng đã tăng khá nhanh. Phát thải khí CO2 tăng là do xuất khẩu tài nguyên năng lượng 

thô như dầu thô cũng tăng đáng kể, đạt 41,6 triệu tấn trong năm 2007, 48,9 triệu tấn trong năm 2009, 

và năm 2011 đạt tới 61,8 triệu tấn.  

Bảng 7: Cơ cấu phát thải CO2 theo nhu cầu cuối cùng và theo ngành của kinh tế Việt Nam 

2007 – 2011 (%) 

Tỷ lệ cấu thành 

ngành 
Điện 

Năng 

lượng 

khác 

Công nghiệp 

và Xây dựng 
Giao thông 

Quản lý Nhà 

nước 
Khác Tổng 

2
0
0
7
 

Tiêu thụ 27,97 0,52 26,98 30,35 0,00 14,18 100 

Tích lũy 18,12 0,13 45,37 24,68 0,00 11,71 100 

Xuất khẩu 18,69 0,86 43,25 25,18 0,00 12,01 100 

Tổng 22,61 0,54 36,65 27,32 0,00 12,89 100 

2
0

0
8
 

Tiêu thụ 27,97 0,52 26,98 30,35 0,00 14,18 100 

Tích lũy 18,14 0,15 45,33 24,67 0,00 11,71 100 

Xuất khẩu 18,69 0,86 43,25 25,19 0,00 12,01 100 

Tổng 22,43 0,56 36,95 27,22 0,00 12,84 100 

2
0

0
9
 

Tiêu thụ 27,97 0,52 26,98 30,35 0,00 14,18 100 

Tích lũy 18,15 0,17 45,3 24,67 0,00 11,7 100 

Xuất khẩu 18,69 0,87 43,25 25,18 0,00 12,01 100 

Tổng 22,59 0,55 36,66 27,31 0,00 12,88 100 

2
0
1
0
 

Tiêu thụ 27,97 0,52 26,98 30,35 0,00 14,18 100 

Tích lũy 18,18 0,21 45,25 24,67 0,00 11,69 100 

Xuất khẩu 18,69 0,86 43,25 25,19 0,00 12,01 100 

Tổng 22,43 0,57 36,94 27,21 0,00 12,84 100 
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2
0

1
1
 

Tiêu thụ 27,97 0,52 26,98 30,35 0,00 14,18 100 

Tích lũy 18,18 0,21 45,25 24,67 0,00 11,69 100 

Xuất khẩu 18,69 0,86 43,25 25,19 0,00 12,01 100 

Tổng 22,43 0,57 36,94 27,21 0,00 12,84 100 

Tỷ lệ nhu cầu sử dụng cuối cùng 

2
0

0
7
 

Tiêu thụ 54,08 42,2 32,18 48,56 0,00 48,09 43,71 

Tích lũy 19,36 5,78 29,9 21,82 0,00 21,96 24,16 

Xuất khẩu 26,56 51,88 37,92 29,62 0,00 29,95 32,13 

Tổng 100 100 100 100 0,00 100 100 

2
0

0
8
 

Tiêu thụ 51,88 38,25 30,38 46,38 0,00 45,92 41,6 

Tích lũy 17,99 6,12 27,29 20,16 0,00 20,27 22,24 

Xuất khẩu 30,13 55,64 42,33 33,46 0,00 33,82 36,16 

Tổng 100 100 100 100 0,00 100 100 

2
0
0
9
 

Tiêu thụ 53,78 40,64 31,98 48,29 0,00 47,83 43,45 

Tích lũy 18,73 7,27 28,81 21,06 0,00 21,18 23,31 

Xuất khẩu 27,49 52,09 39,21 30,65 0,00 30,99 33,24 

Tổng 100 100 100 100 0,00 100 100 

2
0
1
0
 

Tiêu thụ 51,74 37,33 30,3 46,27 0,00 45,81 41,49 

Tích lũy 17,93 7,9 27,09 20,05 0,00 20,14 22,12 

Xuất khẩu 30,33 54,77 42,61 33,68 0,00 34,05 36,4 

Tổng 100 100 100 100 0,00 100 100 

2
0
1
1
 

Tiêu thụ 51,74 37,33 30,3 46,27 0,00 45,81 41,49 

Tích lũy 17,93 7,9 27,09 20,05 0,00 20,14 22,12 

Xuất khẩu 30,33 54,77 42,61 33,68 0,00 34,05 36,4 

Tổng 100 100 100 100 0,00 100 100 

Nguồn: Kết quả tính toán 

Từ Bảng 8 có thể thấy rằng ngành điện cùng với ngành công nghiệp và xây dựng, và ngành giao 

thông là ba nguyên nhân chính của phát thải CO2 ở Việt Nam. Tỷ lệ gây ô nhiễm của những ngành 

này là khá ổn định. Năm 2011, tỷ lệ ô nhiễm CO2 của những ngành này lần lượt là 22,4%, 34,9% và 

27,2%. Những tỷ lệ phần trăm này không khác nhiều so với năm 2007 và được hiểu rằng công 

nghiệp và xây dựng luôn là khu vực lớn nhất tạo phát thải khí CO2 ra môi trường. Về cơ cấu phát 

thải theo nhu cầu sử dụng cuối cùng, có sự khác nhau giữa các ngành của nền kinh tế. Trong ngành 

năng lượng hay ngành điện, tiêu dùng của hộ gia đình và chính phủ chiếm tỷ lệ vượt trội của phát 

thải với khoảng 50% hoặc nhiều hơn. Tình hình có đối lập một chút ở “các năng lượng khác” và các 

ngành công nghiệp & xây dựng nơi mà phát thải bắt nguồn từ các hoạt động kinh tế đã đặc biệt cao 

nhất trong những năm gần đây. Điều này được thể hiện trong Hình 2 ở dưới đây. 
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Hình 2: Cơ cấu phát thải CO2 theo nhu cầu sử dụng cuối cùng, 2007-2011 
 

 

Nguồn: Kết quả tính toán 

Chi phí phát thải khí CO2 sau đó được tính toán từ bảng phát thải hiện vật đã trình bày ở trên. Giá 

của CO2 đã được trích từ nguồn Ngân hàng Thế giới (các năm khác nhau). Dựa trên chi phí đã tính 

toán của tài nguyên thiên nhiên (cho than, dầu và khí đốt) và CO2, giá trị GDP xanh đã được tính 

toán theo công thức (1). Trong phần mềm thiết kế của nhóm, các con số GDP xanh đã được tính 

toán một cách tự động. Đó là do có nhiều công thức phức tạp hơn đã được thiết lập trong phần mềm. 

Các kết quả của GDP xanh được thể hiện ở Hình 3 bên dưới. 

Hình 3: So sánh giữa GDP xanh thử nghiệm và GDP (tỷ đồng) 
 

 

Nguồn: Kết quả tính toán 
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Cần nhớ rằng các kết quả của GDP xanh ở đây chỉ nhằm mục đích minh họa cho phương pháp luận. 

Theo đó, các con số GDP xanh thấp hơn đáng kể. Theo các kết quả của mô hình, tăng trưởng GDP 

xanh và tăng trưởng GDP theo cách tính thông thường gần như tương đương. Cần nhớ rằng những 

con số này của “GDP xanh” mới tính đến các yếu tố của hai tài khoản môi trường là tài khoản tài 

nguyên năng lượng và tài khoản phát thải khí (CO2), nghĩa là nó không bao gồm “mọi thứ”. Do đó, 

hoàn thiện những con số này tất nhiên là cần thiết trong tương lai. 

4. Kết luận và kiến nghị cho các bước tiếp theo 

Việt Nam có thể áp dụng khung hạch toán môi trường quốc tế và trước hết tập trung vào những tài 

khoản tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm quan trọng nhất. Cần có ba nhân tố sau để thực hiện thành 

công nhiệm vụ này: i) Phương pháp luận; ii) Yêu cầu số liệu; và iii) Nhân lực đủ trình độ. Khung 

phương pháp cho “hạch toán xanh” nói chung và cho “GDP xanh” nói riêng bằng cách này cách 

khác đã được làm rõ trong nghiên cứu này theo chỉ dẫn của khung khổ SEEA. Tất nhiên, khi càng 

nhiều “tài khoản xanh” được thiết lập, chúng ta càng có thể đo lường tốt hơn GDP thực hay GDP 

xanh. 

Vì vậy có thể nói rằng cần nỗ lực không ngừng để có được những tính toán đủ độ tin cậy của các tài 

khoản tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Để tính toán được “chỉ số GDP xanh” vào năm 2014, 

các bước chuẩn bị về số liệu cần phải được thực ngay từ bây giờ. 

Những lỗ hổng số liệu đã bộc lộ hoặc những khó khăn trong việc thiết lập các tài khoản môi trường 

là: 

i) Vẫn còn lỗ hổng tính toán giữa GDP tính từ bên cung và GDP tính từ bên cầu. Cần nỗ lực để làm 

cho những tính toán này nhất quán với nhau bằng việc nâng cao chất lượng số liệu. Điều này làm 

cho khó lựa chọn con số GDP nào phù hợp cho GDP cơ bản (hay GDP truyền thống) trong quá trình 

tính toán. Khi lỗ hổng này được thu hẹp thì sự so sánh giữa các con số GDP truyền thống và GDP 

xanh sẽ có ý nghĩa hơn.  

ii) Để tính toán các tài khoản môi trường, giá cả cần được chuyển về năm cơ sở mà là năm gần nhất 

có bảng Vào – Ra. Hiện nay, giá cả năm 1994 được sử dụng là giá năm cố định cơ sở cho việc so 

sánh giữa hai năm khác nhau và giá này, tất nhiên, đã quá lạc hậu theo nghĩa nó không phản ánh 

được những thay đổi về cấu trúc kinh tế gần đây ở Việt Nam. Bảng Vào – Ra gần đây nhất của Việt 

Nam là năm 2007 và như vậy sẽ lý tưởng nếu năm này (hoặc một năm mới cho bảng Vào – Ra tiếp 

theo) có thể được xem là năm cơ sở. 
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iii) Phân ngành trong Bảng Vào-Ra hiện nay không đáp ứng đầy đủ yêu cẩu xây dựng Bảng Vào-Ra 

tổng hợp (trong SEEA): không có ngành đại diện cho chi phí tái sử dụng chất thải. 

iv) Thiếu ma trận hệ số chất thải trực tiếp và số liệu về trữ lượng tài nguyên của Việt Nam: Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các hệ số này từ một nghiên cứu khác (Dự án “Xu hướng trái 

đất” của Viện Nguồn lực Thế giới) với một số hạn chế về phân ngành do lỗ hổng thông tin này. 

v) Thiếu hệ số chi phí xử lý chất thải. Việc này làm cho khó tính toán chi phí xử lý môi trường 

tương ứng theo dạng chất thải và theo ngành. 

vi) GSO cần đưa các chỉ tiêu ảnh hưởng xuôi và ngược (giữa các hoạt động kinh tế và môi trường) 

vào các cuộc điều tra, khảo sát thường xuyên. 

vii) Trước hết, cần xây dựng ma trận hệ số phát thải khí trực tiếp và chi phí xử lý một đơn vị phát 

thải khí (của chất gây ô nhiễm không khí) 

viii) Số liệu phân tán giữa các cơ quan của Việt Nam và điều phối giữa các cơ quan này về mặt quản 

lý số liệu vẫn còn rất yếu. 

Cần nâng cao nhận thức về hạch toán môi trường và đồng thời xây dựng năng lực để hoàn thành 

nhiệm vụ này. 

Sẽ là lý tưởng nếu tất cả những công việc kể trên được hoàn thành thì một chỉ số GDP xanh ở một 

mức độ nào đó thể tính toán được vào năm 2014. Nói cách khác, mục tiêu của việc áp dụng các 

nguyên tắc của “hạch toán xanh” có thể quan trọng hơn và hiện thực hơn. 

Theo quan điểm của nhóm chúng tôi, có hai lựa chọn trong 2-3 năm tiếp theo: 

Lựa chọn 1: là trường hợp khi chúng ta hướng tới mục tiêu đưa ra được chỉ tiêu GDP xanh vào năm 

2014. Trong trường hợp này, Việt Nam cần bắt đầu ngay lập tức với việc thu thập số liệu và đào tạo 

nguồn nhân lực. Các yêu cầu về số liệu đã được liệt kê ở trên cần được thực hiện từ nhiều cuộc khảo 

sát chuyên biệt. Một lộ trình cho việc hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này (tương ứng với các 

khoảng trống và những khó khăn đã đề cập ở trên). Ngoài ra, phương pháp luận cho một số tài 

khoản xanh khác (khác với hai tài khoản được phân tích trong nghiên cứu này) cần được phân tích 

kỹ lưỡng hơn để áp dụng trong thực tế. Cam kết của Tổng cục Thống kê và các bộ liên quan trong 

việc hoàn thành những nhiệm vụ này (những lỗ hổng và những khó khăn) là hết sức cần thiết. 

Lựa chọn 2: Lựa chọn này có tính hiện thực hơn và thậm chí có ý nghĩa hơn lựa chọn 1 theo quan 

điểm của chúng tôi. Trong lựa chọn này, Việt Nam cần xây dựng các tài khoản môi trường quan 

trọng trong những năm tới như các tài khoản năng lượng và ô nhiễm (cần hoàn thiện do trong 
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nghiên cứu này chỉ mới là một minh họa cho phương pháp), các tài khoản đất và rừng, nước, chất 

thải rắn đô thị và chi tiêu công cho môi trường mà không có tham vọng đưa ra con số GDP xanh vào 

năm 2014. Trong lựa chọn này, bước đầu tiên là ưu tiên các tài khoản môi trường và sau đó trong 

bước tiếp theo là xây dựng các tài khoản đã được chọn. Trong bước này, “ba nhân tố/nhiệm vụ” 

(phương pháp luận, số liệu và nguồn nhân lực) cần được thực hiện song song để thiết lập tốt mỗi tài 

khoản đã lựa chọn. 
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Phụ lục 1: Khung Vào-Ra đã mở rộng cho ô nhiễm 
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Phụ lục 2: Giới thiệu phần mềm: 

Phần mềm được xây dựng trên Microsoft Office Excel 2007. 

Số cột và dòng lớn nhất là 50 để đưa vào ma trận tiêu dùng trung gian, ma trận giá trị gia tăng và ma 

trận cầu cuối cùng. 

Trước hết, người sử dụng cần nhập mật khẩu (password) để mở phần mềm: IO 
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Bước 1 là nhập Năm cơ sở và số Dòng & Cột: 

Bước 2: nhập tên các hoạt động kinh tế và Ma trận Đầu vào Trung gian (6 Dòng & 6 Cột) 

 

 

Bước 3: đưa vào Ma trận Giá trị Gia tăng (6 Dòng & 6 Cột). 
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Bước 4: Đưa vào Ma trận Nhu cầu cuối cùng (bao gồm Tổng tiêu dùng, Tổng tích lũy tài sản,  và 

Xuất khẩu thuần). 

 

 

Bước 5: Đưa vào tác động của Tổng Tiêu dùng, Tổng  tích lũy tài sản, Xuất khẩu thuần (theo tỷ lệ 

phần trăm %) vào mỗi năm. Mục đích của bước này là để tính toán Tổng Giá trị Gia tăng (GDP) 

hàng năm. 

 

Trong trường hợp năm 2008, Tổng Tiêu dùng tăng 5,5%; Tổng tích lũy tài sản tăng 5,0%; Xuất khẩu 

thuần tăng 7,0%. 
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Bước 6: Đưa vào Ma trận Chi tiêu của Chính phủ cho môi trường. 

 

Bước 7: Đưa vào Ma trận Tài nguyên. 

 

Bước 8: Đưa vào Ma trận phát thải CO2   
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Tât cả các kết quả báo cáo được thực hiện ở các trang còn lại một cách tự động. 
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Tât cả các kết quả báo cáo được thực hiện ở các trang còn lại một cách tự động. 


